
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Thái Bá Dũng   01/11/1987 040087001139 Kỹ sư Trắc địa Định giá xây dựng III
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát 

triển Xi măng
Đại học Mỏ - Địa chất

2 Nguyễn Văn Vịnh 15/11/1983 034083018528 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP Đầu tư Xây 

Dựng Huy Thành
Đại học Xây dựng

3 Trần Ngọc Anh 27/01/1983 025083000182
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Xây dựng 
và Thương mại Hải Dương 

Đại học Giao thông vận tải

4 Võ Quốc Toàn 01/09/1974 040074024273
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ Phần Xây dựng 
và Thương mại Đông Sơn

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng II

5 Nguyễn Cao Nguyên 10/07/1990 015090009872
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV tư vấn 
thiết kế xây dựng Thiên Tân

Đại học Lương Thế Vinh

6 Nguyễn Duy Thành 28/01/1987 010087007974
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV tư vấn 
thiết kế xây dựng Thiên Tân

Đại học Lương Thế Vinh
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